
UBND TỈNH CÀ MAU
          SỞ Y TẾ

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  1920/QĐ-SYT Cà Mau, ngày  23 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 
163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Quyết định số 014/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-SYT ngày 10/9/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc 
thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức xét hồ sơ;

Xét Biên bản họp Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày  
23/7/2026;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược, đợt 26 năm 2026 

cho 15 cá nhân (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các cá nhân được cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề 
dược.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ, các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các 
đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- UBND các Xã, Phường;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Hữu Tiến
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DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 26 NĂM 2026
(Theo Quyết định số:1920/QĐ-SYT, ngày 23/7/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau)

                 

Số CMND/CCCD
Nơi đăng ký 

Hộ khẩu 
thường trú

 Bằng cấp chuyên môn Chứng chỉ hành nghề dược Loại hình 
hành nghề  

STT Họ và tên 
đệm Tên Sinh

năm 
Số Ngày cấp Nơi cấp Mã xã 

(5)
Tên văn 

bằng Năm cấp Nơi cấp Số Mã Ngày cấp ĐT

1 LÊ THỊ 
MỘNG THU 17/9/1978 08217801714

8 11/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

ấp Nội Ô, xã 
Hồng Dân, 

tỉnh Cà Mau
31843 Dược sĩ 

cao đẳng 09/01/2020
Trường 

CĐYT Trà 
Vinh

3686
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0943993371

2 HUỲNH 
VĂN TỚI 22/10/2000 09520000032

2 27/02/2025 Bộ Công an
ấp Cái Dầy, xã 
Vĩnh Lợi, tỉnh 

Cà Mau
31900 Dược sĩ 

cao đẳng 04/01/2022
Trường 

CĐYT Bạc 
Liêu

3688
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0944066344

3 NGUYỄN 
THỊ PHÍ 20/6/1985 09618500140

3 19/6/2025 Bộ Công an
khóm 11, xã 
Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

32025 Trung 
cấp dược 26/11/2008

Trường 
CĐYT Bạc 

Liêu
3689

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0947527990

4
NGUYỄN 
THỊ 
KHÁNH 

GIANG 17/11/1987 09518701216
6 03/5/2023

Cục Cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

ấp 3, xã Gành 
Hào, tỉnh Cà 

Mau
31972 Dược sĩ 

cao đẳng 17/10/2020
Trường 

CĐYT Bạc 
Liêu

3690
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0942887858

5 CAO BÍCH NHUNG 10/9/1983 09518300109
7 23/9/2025 Bộ Công an

ấp Gò Cát, xã 
Long Điền, 
tỉnh Cà Mau

30631 Dược sĩ 
cao đẳng 17/10/2020

Trường 
CĐYT Bạc 

Liêu
3691

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0942887858

6 MÃ KIM VÀNG 16/4/1978 09517800092
7 15/12/2025 Bộ Công an

ấp Mỹ Điền, 
xã Đông Hải, 
tỉnh Cà Mau

31975 Dược sĩ 
cao đẳng 17/11/2020

Trường 
CĐYT Bạc 

Liêu
3692

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0917818556

7 NGUYỄN 
NGỌC TRÂN 03/10/1997 09619700373

4 24/5/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

ấp Lung 
Ngang, xã 

Tam Giang, 
tỉnh Cà Mau

32206 Dược sĩ 
cao đẳng 19/12/2019

Trường 
CĐYT Cần 

Thơ
3693

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0375760860

8 BÙI NHƯ Ý 19/4/2003 09630300143
0 04/4/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

ấp 14, xã Thới 
Bình, tỉnh Cà 

Mau
32065 Dược sĩ 

cao đẳng 24/9/2024
Trường 

CĐYT Cần 
Thơ

3694
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0975187500

9
TRƯƠNG 
DƯƠNG 
TÚ

NHI 03/6/2000 09530000058
1 25/3/2025 Bộ Công an

ấp Nội Ô, xã 
Phước Long, 
tỉnh Cà Mau

31867 Dược sĩ 
đại học 29/8/2023

Trường ĐH 
Nam Cần 

Thơ
3695

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

Nhà thuốc; 
Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 
Trạm Y tế;

0945366373

10 PHẠM THỊ 
YẾN NHI 20/4/1993 09519301167

5 06/9/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

ấp Hòa Phụng 
B, xã Hòa An, 
tỉnh Cần Thơ

31393 Trung 
cấp dược 15/4/2015

Trường ĐH 
Võ Trưởng 

Toản
3696

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0942991700

11 HÀ NHÃ LINH 09/10/2002 09630200026
3 03/4/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về 
ấp Tân Hòa, 

xã Lương Thế 32134 Dược sĩ 
cao đẳng 09/8/2023 Trường 

CĐYT Cà 3697 /CCHN-
D-SYT- 19/09/2018  Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 0855808076
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TTXH Trân, tỉnh Cà 
Mau

Mau CM Trạm Y tế.

12 THÁI 
THÚY DIỂM 17/11/1995 09619500925

2 14/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

ấp Chà Là, xã 
Trần Phán, 

tỉnh Cà Mau
32161 Dược sĩ 

cao đẳng 10/01/2025
Trường 

CĐYT Cà 
Mau

3698
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0945131737

13 MÃ ÁI NHI 21/6/1997 09619700226
5 08/7/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

số 18/12, 
đường Lý Thái 
Tôn, khóm 1, 
phường An 

Xuyên, tỉnh Cà 
Mau

32002 Dược sĩ 
cao đẳng 10/10/2023

Trường 
CĐYT Cà 

Mau
3699

/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

 Quầy thuốc; 
Tủ thuốc 

Trạm Y tế.
0833478743

14 PHẠM THỊ 
PHƯƠNG THẢO 18/9/1998 09519800272

8 05/5/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

ấp Cai Giảng, 
xã Hồng Dân, 
tỉnh Cà Mau

31843 Dược sĩ 
đại học 08/9/2021 Trường ĐH 

Tây Đô 3700
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

Nhà thuốc; 
Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 
Trạm Y tế;

0389851859

15 BÙI THÚY ĐANG 23/11/1997 09619700459
1 12/12/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

ấp Thuận 
Long A, xã 

Tân Tiến, tỉnh 
Cà Mau

32188 Dược sĩ 
đại học 30/8/2023 Trường ĐH 

Tây Đô 3701
/CCHN-
D-SYT-

CM
19/09/2018

Nhà thuốc; 
Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 
Trạm Y tế;

0943324876

 Tổng số: 15 Cá nhân;               
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